	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

CỤM TRƯỜNG THPT 

HOÀN KIẾM – HAI BÀ TRƯNG
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Câu 1. Nội dung nào sau đây là điểm tương đồng của Hiến chương Liên hợp quốc và nội dung Hiệp định Pari 1973 về Việt Nam?

     A. Tăng cường hợp tác toàn diện về kinh tế, xã hội, chính trị.

     B. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của các nước.

     C. Giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hoà bình.

     D. Chung sống hoà bình và sự nhất trí của các cường quốc.

Câu 2. Nhận xét nào sau đây phản ánh không đúng về phong trào cách mạng 1930 - 1931?

     A. Là phong trào đấu tranh mang đậm tính dân tộc hơn tính giai cấp.

     B. Phong trào đấu tranh triệt để, không ảo tưởng vào kẻ thù dân tộc.

     C. Là phong trào đấu tranh trên quy mô rộng lớn, tính thống nhất cao.

     D. Phong trào cách mạng có hình thức đấu tranh phong phú, quyết liệt.

Câu 3. Từ 1950 đến nữa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô thực hiện chính sách đối ngoại nào sau đây?

     A. Đối đầu với các nước ở Đông Âu.
     B. Tích cực bảo vệ hoà bình thế giới.

     C. Phát động cuộc Chiến tranh lạnh.
     D. Thiết lập quan hệ ngoại giao với Mĩ.

Câu 4. Học thuyết nào sau đây đánh dấu sự “trở về” châu Á của Nhật Bản?

     A. Học thuyết Hasimôtô.
     B. Học thuyết Phucưđa.

     C. Học thuyết Miyadaoa.
     D. Học thuyết Kaiphu.

Câu 5. Trong những năm 1919 – 1930, hoạt động nào sau đây của Nguyễn Ái Quốc đã gắn kết cách mạng Việt Nam với cách mạng thế giới?

     A. Thành lập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

     B. Xuất bản tác phẩm “Bản án chế độ thực dân Pháp”.

     C. Đào tạo cán bộ cho việc thành lập chính đảng vô sản.

     D. Thành lập Hội Liên hiệp các dân tộc thuộc địa.

Câu 6. Thắng lợi của phong trào giải phóng dân tộc ở Châu Á, châu Phi và khu vực Mĩ Latinh sau Chiến tranh thế giới thứ hai đã

     A. dẫn đến sự xuất hiện của xu thế toàn cầu hóa.

     B. góp phần làm thay đổi bản đồ chính trị thế giới.

     C. làm bùng nổ cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật.

     D. dẫn đến sự ra đời của Liên minh châu Âu (EU).

Câu 7. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, các quốc gia ở Mĩ Latinh đấu tranh chống lại

     A. chế độ thực dân kiểu cũ.
     B. chính quyền phong kiến tay sai.

     C. chế độ phân biệt chủng tộc Apácthai.
     D. chế độ độc tài thân Mĩ.

Câu 8. Trong bản chỉ thị “Nhật – Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta” (3.1945), Ban Thường vụ Trung ương Đảng đã xác định kẻ thù chính của nhân dân Đông Dương là

     A. Đế quốc Mĩ.
     B. Thực dân Anh.

     C. Phát xít Nhật.
     D. Quân Trung Hoa Dân quốc.

Câu 9. Nội dung nào sau đây là đặc điểm phong trào kháng chiến của nhân dân Việt Nam sau khi Pháp chiếm được thành Hà Nội (1873)?

     A. Bắt đầu hợp tác với Pháp.
     B. Diễn ra quyết liệt.

     C. Tạm thời dừng hoạt động.
     D. Hoạt động cầm chừng.

Câu 10. Cuộc bầu cử Quốc hội ngày 6.1.1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã để lại bài học kinh nghiệm nào sau đây?

     A. Thực hiện sách lược mềm dẻo trong đấu tranh.

     B. Phát huy sức mạnh làm chủ đất nước của nhân dân.

     C. Nhân nhượng có giới hạn, có nguyên tắc với kẻ thù.

     D. Phải biết phân hóa, cô lập kẻ thù của cách mạng.

Câu 11. Đại hội lần thứ XIV Đảng Bônsêvích (12.1925) xác định nhiệm vụ trọng tâm của công cuộc công nghiệp hóa ở Liên Xô là

     A. tập trung sản xuất lương thực thực phẩm.
     B. đẩy mạnh ngành may mặc để xuất khẩu.

     C. ưu tiên phát triển công nghiệp nặng.
     D. ưu tiên phát triển công nghiệp nhẹ.

Câu 12. Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951 - 1953, nhân dân Việt Nam đã thực hiện nhiệm vụ

     A. điện khí hóa ở vùng nông thôn.
     B. phát triển kinh tế thị trường.

     C. giảm tô và cải cách ruộng đất.
     D. điện khí hóa trong nông nghiệp.

Câu 13. Nội dung nào sau đây không phải nguyên tắc hoạt động của tổ chức Liên hợp quốc ?

     A. Không sử dụng vũ lực hoặc đe doạ bằng vũ lực với nhau.

     B. Tôn trọng độc lập chính trị và toàn vẹn lãnh thổ của các nước.

     C. Chung sống hòa bình và sự nhất trí của các nước thành viên.

     D. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

Câu 14. Ngày 18 và 19.12.1946, Hội nghị Ban thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã quyết định vấn đề quan trọng nào sau đây?

     A. Hòa với Pháp để kí Hiệp định Phôngtennơblô.

     B. Phát động toàn quốc kháng chiến.

     C. Kí kết Hiệp định Sơ bộ với Pháp.

     D. Hòa Trung Hoa Dân quốc, đánh Pháp.

Câu 15. Sự kiện nào sau đây đã chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân - đế quốc trên đất nước Việt Nam?

     A. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước (1975).

     B. Hiệp định Giơnevơ về Đông Dương được kí kết (1954).

     C. Hiệp định Pari về Việt Nam được kí kết (1973).

     D. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945).

Câu 16. Nội dung nào sau đây là điểm mới của Hội nghị tháng 5.1941 so với Hội nghị tháng 11.1939 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương?

     A. Thành lập mặt trận thống nhất dân tộc rộng rãi ở Đông Dương.

     B. Đề cao nhiệm vụ giải phóng dân tộc cho ba nước Đông Dương.

     C. Tạm gác khẩu hiệu và nhiệm vụ thực hiện cuộc cách mạng ruộng đất.

     D. Giải quyết vấn đề dân tộc trong khuôn khổ từng nước Đông Dương.

Câu 17. Sự kiện nào sau đây ảnh hưởng tích cực đến cách mạng Việt Nam ngay sau Chiến tranh thế giới thứ nhất?

     A. Phe Hiệp ước thắng trận trong chiến tranh.

     B. Sự thiết lập của một trật tự thế giới mới.

     C. Nước Pháp tham dự Hội nghị Vécxai.

     D. Cách mạng tháng Mười Nga thành công.

Câu 18. Quốc gia nào sau đây là thành viên của tổ chức Liên minh Châu Âu (EU)?

     A. Ấn Độ.
     B. Pháp.
     C. Cuba.
     D. Nhật Bản.

Câu 19. Đông Dương Cộng sản liên đoàn ra đời tháng 9.1929 từ sự phân hoá của tổ chức nào sau đây?

     A. Việt Nam nghĩa đoàn.
     B. Tân Việt cách mạng đảng.

     C. Đảng Thanh niên.
     D. Việt Nam Quốc dân đảng.

Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là biện pháp để xây dựng chính quyền cách mạng của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa trong năm đầu sau thắng lợi của Cách mạng tháng Tám (1945)?

     A. Tổ chức Tổng tuyển cử bầu Quốc hội.
     B. Tổ chức phong trào Bình dân học vụ.

     C. Thành lập ra Ban dự thảo Hiến pháp.
     D. Lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến.

Câu 21. Để thoát khỏi tình trạng đối đầu căng thẳng giữa hai phe tư bản chủ nghĩa và phe xã hội chủ nghĩa, 33 nước châu Âu đã

     A. rút ra khỏi các khối quân sự do Mĩ đứng đầu.

     B. tham gia thành lập tổ chức Liên hợp quốc.

     C. giúp đỡ các nước Đông Âu phát triển kinh tế.

     D. cùng kí kết vào bản Định ước Henxinki.

Câu 22. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên được coi là tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam vì đã

     A. Đưa đến sự phát triển hoàn toàn tự giác của phong trào công nhân Việt Nam.

     B. làm cho khuynh hướng tư sản thắng thế trong phong trào dân tộc.

     C. góp phần chuẩn bị về tổ chức và cán bộ cho sự ra đời của Đảng.

     D. truyền bá chủ nghĩa Tam dân và lý luận giải phóng dân tộc về Việt Nam.

Câu 23. Những tờ báo tiến bộ do tiểu tư sản trí thức xuất bản trong những năm 1919 - 1925 là

     A. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Nhành lúa”.

     B. “Tin tức”, “Thời mới”, “Tiếng dân”.

     C. “Chuông rè”, “An Nam trẻ”, “Người nhà quê”.

     D. “Chuông rè”, “Tin tức”, “Nhành lúa”.

Câu 24. Nội dung nào sau đây là sự vận dụng sáng tạo Cương lĩnh chính trị của Đảng (2.1930) trong hoàn cảnh lịch sử mới của cuộc kháng chiến chống Mĩ (1954 - 1975)?

     A. Miền Bắc tiếp tục thực hiện hoàn thành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

     B. Cả nước tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

     C. Hai miền Nam - Bắc thực hiện một nhiệm vụ chiến lược cách mạng khác nhau.

     D. Hai miền Nam – Bắc giương cao ngọn cờ độc lập dân tộc và người cày có ruộng.

Câu 25. Nội dung nào dưới đây không phải là biểu hiện của xu thế toàn cầu hóa?

     A. Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

     B. Sự thúc đẩy mạnh mẽ việc phát triển và xã hội hóa lực lượng sản xuất.

     C. Sự ra đời và phát triển các tổ chức liên kết kinh tế quốc tế.

     D. Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia.

Câu 26. Mĩ đã sử dụng chiến thuật mới nào sau đây khi tiến hành chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” (1961- 1965) ở miền Nam Việt Nam?

     A. Thực hiện chiến tranh phá hoại.
     B. Tiến hành dồn dân, lập ấp chiến lược.

     C. Hành quân “tìm diệt” và “bình định”.
     D. “Trực thăng vận”, “thiết xa vận”.

Câu 27. Mặt trận Liên Việt là sự kết hợp của

     A. Mặt trận thống nhất dân tộc phản đế Đông Dương và mặt trận Việt Minh.

     B. Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt.

     C. Mặt trận Việt Minh và Măt trận Dân chủ Đông Dương.

     D. Mặt trận Dân chủ Đông Dương và Hội Liên Việt.

Câu 28. Đảng Cộng sản Việt Nam đề ra đường lối đổi mới năm 1986  với trọng tâm  là lĩnh vực nào sau đây?

     A. Tư tưởng.
     B. Văn hóa.

     C. Chính trị .
     D. Kinh tế.

Câu 29. Nội dung nào sau đây là nhiệm vụ của quân dân Việt Nam trong cuộc chiến đấu chống thực dân Pháp ở các đô thị phía Bắc vĩ tuyến 16 (từ 12.1946 đến 2.1947)?

     A. Giam chân quân Pháp tại các đô thị.

     B. Củng cố hậu phương của kháng chiến.

     C. Tiêu diệt toàn bộ sinh lực quân Pháp.

     D. Đẩy quân Pháp vào tình thế bị động đối phó.

Câu 30. Thắng lợi quân sự nào sau đây chứng tỏ quân dân miền Nam có thể đánh thắng Mĩ trong “Chiến tranh cục bộ”?

     A. Chiến thắng Ấp Bắc (Mĩ Tho).
     B. Chiến thắng mùa khô 1965 - 1966.

     C. Chiến thắng Vạn Tường (Quảng Ngãi).
     D. Chiến thắng mùa khô 1966 - 1967.

Câu 31. Nội dung nào sau đây là chủ trương cứu nước của Phan Bội Châu?

     A. Chống lại chế độ phong kiến.
     B. Cải cách nâng cao dân trí, dân quyền.
     C. Dựa vào Pháp chống phong kiến.
     D. Dùng bạo lực giành độc lập.

Câu 32. Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam (1926-1929) có ý nghĩa nào sau đây đối với sự ra đời của chính đảng vô sản ở Việt Nam?

     A. Đã tập hợp đông đảo các lực lượng xã hội chống đế quốc, phong kiến.

     B. Là một trong ba yếu tố dẫn tới thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

     C. Là lực lượng lãnh đạo trong phong trào cách mạng dân tộc, dân chủ.

     D. Tiếp nhận các trào lưu tư tưởng tiến bộ truyền bá vào Việt Nam.

Câu 33. Trong cao trào kháng Nhật cứu nước (từ tháng 3 đến giữa tháng 8.1945) ở Việt Nam, phong trào nào sau đây đã thu hút hàng triệu người tham gia?

     A. Phong trào xây dựng “Quỹ độc lập”.

     B. Phong trào mở lớp bình dân học vụ.

     C. Phong trào “Phá kho thóc, giải quyết nạn đói”.

     D. Phong trào Đông Dương đại hội.

Câu 34. Nội dung nào sau đây là nghị quyết của Hội nghị lần thứ 15 Ban chấp hành Trung ương Lao động Việt Nam (1.1959)?

     A. Nhân dân miền Nam tiếp tục đấu tranh hòa bình chống chính quyền Mĩ - Diệm.

     B. Nhân dân miền Nam sử dụng bạo lực cách mạng đánh đổ chính quyền Mĩ - Diệm.

     C. Đẩy mạnh đấu tranh để thực hiện hiệp thương tổng tuyển cử hai miền Nam – Bắc.

     D. Miền Bắc khắc phục hậu quả chiến tranh và đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Câu 35. Cuộc mít tinh có sự tham gia của 2,5 vạn người tại quảng trường khu Đấu Xảo – Hà Nội (1.5.1938) diễn ra nhân dịp kỉ niệm

     A. ngày thắng lợi của cách mạng tháng Mười Nga.

     B. ngày quốc tế cùng chống chiến tranh.

     C. ngày Quốc tế Lao động.

     D. ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

Câu 36. Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Việt Nam có đặc điểm nào sau đây?

     A. Một cuộc cách mạng bạo lực có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

     B. Khởi nghĩa ở các đô thị lớn với hình thức đấu tranh chính trị là chủ yếu.

     C. Một cuộc cách mạng hòa bình có kết hợp đấu tranh chính trị và vũ trang.

     D. Khởi nghĩa ở vùng nông thôn với hình thức đấu tranh vũ trang là chủ yếu.

Câu 37. Thắng lợi trong chiến dịch Biên giới thu - đông 1950 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch quân sự nào sau đây của thực dân Pháp?

     A. Kế hoạch Rơve.
     B. Kế hoạch Bôlae.

     C. Kế hoạch Nava.
     D. Kế hoạch Đờlát đờ Tátxinhi.

Câu 38. Tháng 4-1949, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được thành lập nhằm mục đích nào sau đây?

     A. Đàn áp phong trào cách mạng ở Á, Phi, Mĩ Latinh.

     B. Chống lại Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa.

     C. Thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình cho Liên Hợp quốc.

     D. Bảo vệ hòa bình cho nước Mĩ và các nước châu Âu.

Câu 39. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp (1919-1929) ở Việt Nam đã đưa đến sự ra đời của giai cấp nào sau đây?.

     A. Công nhân.
     B. Tư sản.

     C. Nông dân.
     D. Địa chủ phong kiến.

Câu 40. Nội dung nào sau đây là ý nghĩa của chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” (12.1972) của quân dân miền Bắc Việt Nam?

     A. Buộc Mĩ kí Hiệp định Pari (1973) và rút quân về nước.

     B. Là phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mĩ.

     C. Giúp Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao với Liên Xô.

     D. Đưa miền Bắc Việt Nam đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội.

--------------- Hết ---------------
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